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Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm: 

1. B 

Giải thích: Theo khái niệm thu mua 

2. C 

Giải thích: Do quan điểm tích hợp yêu cầu việc xây dựng quan hệ dài hạn với một số nhà cung 

cấp tốt và đặc biệt. Chiến lược mua sẽ được tích hợp hoàn toàn vào chiến lược cạnh tranh của công 

ty và tạo thành một phần nỗ lực tích hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận chức năng để xây dựng và 

triển khai kế hoạch chiến lược chung toàn công ty.  

3. C 

Giải thích: giao dịch theo hình thức đấu thầu mua sắm chop phép doanh nghiệp lựa chọn nhà cung 

cấp phù hợp nhất thông qua cuộc thi công khai, các nhà cung cấp đáp ứng về chất lượng sản 

phẩm/dịch vụ và các yếu tố khác dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp  sẽ công khai về giá cả để 

doanh nghiệp lựa chọn, nhờ đó mà cho phép doanh nghiệp tìmkiếm được nhà cung cấp tốt nhất, 

đảm bảo về số lượng, chất lượng và giá cả hợp lý 

4. B. 

Giải thích: Theo khái niệm nhà cung cấp quản lý dự trữ (VMI) 

5. D 

Giải thích: Mua mới sẽ cần lựa chọn nhà cung cấp khá kỹ lượng. Việc sử dụng 1 trong 2 phương 

thức đàm phán cạnh tranh hoặc mời thầu giúp DN tìm kiếm được những nhà cung cấp mới, đáp 

ứng tốt nhất những điều kiện mà doanh nghiệp đưa ra, các nhà cung cấp đàm phán với doanh 

nghiệp hoặc công khai với doanh nghiệp về các tiêu chí phổ biến như: chất lượng, giá cả, điều kiện 

giao hàng… sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất. 

Phần 2: Câu hỏi tự luận: 

Quy trình mua nguyên vật liệu đầu vào của công ty Vinamilk 

 Giới thiệu: 

Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam DairyProducts Joint 

Stock Company) một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từsữa cũng như thiết bị 

máy móc liên quan tại Việt Nam. Công ty là doanh nghiệp hàng đầucủa ngành công nghiệp chế 

biến sữa, hiện chiếm lĩnh phần lớn thị phần sữa tại Việt Nam. 

 Mô hình quy trình mua của công ty Vinamilk: 

 

 Mô tả quy trình mua: 



Việc kiểm soát quá trình thu mua hàng hóa, dịch vụ gắn liền với việc quản lý mộtphần lớn chi phí 

của vinamilk. Hàng hóa, dịch vụ mua vào liên quan trực tiếp đến hiệuquả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, khối lượng hàng hóa, dịch vụ mua về là mộtnhân tố quyết định cúa các mức dự trữ 

hàng tồn kho. Mặt khác, việc đầu tư vào hàng tồnkho là một nhân tố chủa yếu đánh giá được lợi 

tức trên vốn đầu tư. Do đó, kiểm soát quytrình mua hàng và thanh toán tiền hàng cần đước công 

ty Vinamilk quan tâm thích đáng. 

- Phân tích nhu cầu mua:  

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ các định các  loại nguyên vật liệu cần mua. Bộ phận mua hàng 

sẽ sử dụng các đơn đặt hàng của khách hàng do bộ phận bán hàng nhận được và gửi đến thống kê 

kho hàng ngày để xác định nguyên liệu thô nào dưới mức tồn kho an toàn cuối cùng. Vinamilk 

dựa trên những dữ liệu như mức tiêu thụ hàng hoá, lượng hàng tồn kho, nhu cầu kinh doanh của 

doanh nghiệp trong thòi gian tới, các thông tin, số liệu cập nhật và dự báo để lên kế hoạch cho hoạt 

động mua của mình về số lượng, chất lượng, các tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp. Bộ 

phận mua hàng sẽ phụ trách việc lập kế hoạch mua nguyên vật liệu.  

- Quyết định mua hay tự làm: 

Việc đầu tư các trang trại chăn nuôi bò sữa nhằm chủ động nguồn nguyên liệu sữa tươi là một mục 

tiêu chiến lược quan trọng và là hướng đi lâu dài giúp Vinamilk nâng cao chất lượng tăng tỷ lệ nội 

địa hóa nguồn nguyên liệu. 

+ Tự sản xuất: 

Vinamilk cũng đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa, phát triển vùng nguyên liệu _giảm bớt tỷ lệ 

nguyên liệu bột sữa nhập khẩu và tăng cường các nguồn cung cấp sữa tươi(ước tính 10.000 con 

bò ở 5 trang trại lớn chủ chốt của Vinamilk đáp ứng 40% nhu cầunguồn nguyên liệu của công ty 

năm 2012) 

Đầu tư tạo nguồn nhân lực tri thức cao, đội ngũ lao động lành nghề, được đào tạobài bản và thường 

xuyên. Đồng thời thiết bị và công nghệ sản xuất hiện đại đạt chuẩnquốc tế, ứng dụng tốt CNTT 

trong toàn bộ hệ thống 

+ Mua từ các nhà cung cấp khác 

Khâu cung ứng đầu vào của công ty sữa Vinamilk gồm: nguồn nguyên liệu nhập khẩu và nguồn 

nguyên liệu thu mua từ các hộ nông dân nuôi bò nông trại nuôi bò trong nước. 

Vinamilk tiếp tục duy trì chiến lược ưu tiên lựa chọn những nguồn cung cấp nguyên liệu từ những 

khu vực có nền nông nghiệp tiên tiến có tiêu chuẩn và yêu cầu về đảm bảo chất lượng an toàn thực 

phẩm cao. 

Nguyên liệu sữa nhập khẩu có thể được nhập thông qua trung gian. Hoặc tiến hành nhập khẩu trực 

tiếp rồi được chuyển đến nhà máy sản xuất. Các nguồn cung cấp nguyênliệu chính hiện nay của 

Vinamilk là Hoa Kỳ, New Zealand và châu Âu.   

Các hộ nông dân nuôi bò nông trại nuôi bò có vai trò cung cấp nguyên liệu sữa đầu vào cho sản 

xuất thông qua trạm thu gom sữa. Sữa được thu mua từ các nông trại phải luôn đạt được các tiêu 

chuẩn về chất lượng được ký kết giữa công ty Vinamilk và các nông trại sữa nội địa 

- Quyết định phương thức mua: 

Để hoạt động thu mua được diễn ra hiệu quả, Vinamilk áp dụng cả 3 phương thức mua: mua lại 

thẳng, mua lại có điều chỉnh và mua mới cho từng trường hợp và  loại hình nguyên vật liệu đầu 



vào khác nhau. Trong đó, mua lại thẳng và mua lại có điều chỉnh là phương thức thu mua được sử 

dụng phổ biến và thường thường xuyên hơn đối với các nguyên vật liệu chính cho hoạt động sản 

xuất của doanh nghiệp. Cụ thể: 

Hiện nay, Vinamilk đang hỗ trợ thu mua sữa cho hộ nông dân chăn nuôi bò sữa cùng một mặt 

bằng giá thu mua thống nhất với các trang trại thuộc công ty con của Vinamilk, để người nông dân 

tiếp cận các chính sách, phương tiện kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, tiến tới phát triển ngang bằng với 

trang trại chăn nuôi quy mô công nghệ cao, công nghiệp hiện đại trong tương lai. 

- Xác định và lựa chọn nhà cung cấp: 

Có 7 yếu tố cơ bản Vinamilk cần xem xét để đưa ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp: 

1. Chi phí/liên quan giá: Chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công rẻ 

2. Chất lượng: Nhà cung cấp nước ngoài có bằng sáng chế cho các sản phẩmsữa, việc truy xuất 

và đánh giá chất lượng từng nguyên vật liệu được cải tiếnthông qua việc kiểm soát ngày sản 

xuất tại từng nhà cung cấp 

3. Phân phối, giao hàng: Có mạng lưới phân phối rộng trên toàn cầu, giao hàng nhanh. 

4. Tính linh hoạt: Khả năng thích ứng của nhà cung cấp trong việc cung cấp sản phẩm cho 

Vinamilk khi các điều kiện liên quan thay đổi. Cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng vì mục tiêu 

kinh doanh chung và đưa ra thái độ cương quyết với những hành vi phi luậtpháp hoặc phi đạo 

đức trong cạnh tranh. 

5. Trách nhiệm với môi trường: 100% nhà cung cấp dịch vụ xử lý chất thải có giấy phép hành 

nghề. 

6. Ứng dụng công nghệ: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong cung ứng sản phẩm. 

7. Yếu tố liên quan tới hoạt động kinh doanh: Nhà cung cấp phải tôn trọng Bộ Quy Tắc Ứng Xử 

cũng như đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật và đảm bảo rằng những sản phẩm và dịch vụ 

cung cấp cho Vinamilk. 

 

- Tiếp nhận hàng hoá/Dịch vụ: 

Sữa tươi nguyên liệu phải luôn đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng được ký kết giữa các công 

ty Vinamilk và các nông trại sữa nội địa. Sữa tươi nguyên liệu phải trải qua quá trình kiểm tra gắt 

gao khi tiếp nhận các chỉ tiêu: cảm quan, đảm bảo chất khô chất béo lớn hơn, độ tươi, độ acid… 

Doanh nghiệp sẽ xác nhận chất lượng nguyên vật liệu, vật tư kỹ thuật khi nhận hàng. Trong một 

số trường hợp yêu cầu đảm bảo chất lượng cao, Vinamilk sẽ trực tiếp đến chỗ nhà cung cấp và 

đánh giá chỉ tiêu chất lượng của nguyên vật liệu rồi mới đưa ra quyết định đặt hàng 

Sữa được thu mua từ các nông trại phải luôn đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng được ký kết 

giữa công ty Vinamilk và các nông trại sữa nội địa. Các trung tâm thu mua sữa tươi có vai trò thu 

mua nguyên liệu sữa tươi từ các hộ nông dân nông trại nuôi bò thông qua các trạm thu gom sữa và 

thực hiện cân đo khối lượng sữa kiểm tra chất lượng sữa bảo quản, sau đó vận chuyển đến nhà 

máy sản xuất. Trung tâm sẽ cung cấp thông tin cho hộ nông dân về chất lượng, giá cả và nhu cầu 

khối lượng nguyên vật liệu. Đồng thời trung tâm thu mua sẽ thanh toán tiền cho các hộ nông dân 

nuôi bò. 

Bên cạnh đó, những chính sách thắt chặt tiêu chuẩn chất lượng sữa thu mua của Vinamilk sẽ giúp 

cho người nông dân ngày càng hướng đến việc phát triển chăn nuôi bền vững, hiệu quả và ngày 

càng nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đầu vào, đáp ứng tốt yêu cầu của 

nhà sản xuất, giúp cho doanh nghiệp và người nông dân ngày càng gắn bó, hợp tác một cách hiệu 

quả vì một ngành chăn nuôi phát triển bền vững. 



- Đánh giá kết quả sau mua của Vinamilk: 

Đây là bước cuối cùng và cũng là thước đo kết quả, căn cứ để quyết định có mua lại, điều chỉnh 

hay mua mới. Vinamilk xây dựng một hệ thống các tiêu chí cũng như sử dụng các công cụ để có 

thể đo lường chính xác nhất hiệu quả của hoạt động mua sắm. Các tiêu chính đánh giá sẽ bao gồm 

như: tiêu chuẩn của lô hàng (số lượng, cơ cấu, chất lượng), tiêu chuẩn hoạt động (thười gian thực 

hiện đơn hàng/hợp đồng, tính chính xác về mặt thời gian, địa điểm giao hàng, tiêu chuẩn về chi 

phí, mức độ tiết kiệm chi phí trong quá trình mua…) 

 

 Đánh giá hoạt động thu mua của Vinamilk: 

Ưu điểm: 

- Về phòng ban mua hàng: Việc lựa chọn cơ cấu tổ chức mua hàng tập trung, kết hợp giữa tự sản 

xuất và thuê ngoài các nguồn nguyên liệu đầu vào giúp cho Vinamilk giảm thiểu được chi phí sản 

xuất, đáp ứng được chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế được khả năng thiếu nguồn 

nguyên liệu hoặc nguồn nguyên liệu không đủ đáp ứng, hoặc chậm trễ khi vận chuyển. Giao hàng 

số lượng lớn giúp cắt giảm chi phí giao hàng và chi phí nhân lực trong việc dỡ và xếp hàng vào 

các kho. Các hoạt động củaphòng ban thu mua được tiêu chuẩn hóa, bỏ qua các sự lặp lại trong 

nguồn lực và chi phí 

Về lựa chọn, đánh giá nguồn cung đầu vào: Việc áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, kiểm duyệt 

khắt khe nguyên liệu cung đầu vào giúp đảm bảo chất lượng của nguồn sữa. Nguồn cung ứng đầu 

vào của Vinamilk được quản lý chặt chẽ trong việc đầu tư vào các trang trại chăn nuôi bò sữa, chủ 

động nguồn nguyên liệu sữa tươi. Sữa bò đượcthu mua từ nông dân Việt Nam, qua nhiều khâu 

kiểm tra tại các trạm thu mua, trungchuyển. Có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ bà con nông dân về kỹ 

thuật nuôi bò, thức ăn, vệ sinh chuồng trại, cách vắt sữa, cách bảo quản và thu mua sữa,… Sữa 

tươi nguyên liệu sau khi được thu mua và trữ lạnh trong các xe bồn, khi đến nhà máy lại được 

kiểm tra nhiềulần trước khi đưa vào sản xuất, tuyệt đối không chấp nhận sữa có chất lượng kém, 

chứa kháng sinh,… 

- Về lựa chọn, đánh giá và phát triển nhà cung cấp: Nhờ các tiêu chí cụ thể trong lựa chọn, đánh 

giá nhà cung cấp và giám sát quá trình cung ứng, cũng như luôn lắng nghe và hài hoà nhu cầu và 

mong đợi của các nhà cung ứng, Vinamilk đã và đang duy trì được mạng lưới nhà cung cấp đa 

dạng, đa quốc gia đồng thời chú trọng nhà cung cấp địa phương. 

- Về quy trình mua hàng: Mua hàng theo quy trình sẽ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty không bị gián đoạn, không những thế còn giúp Vinamilk dễ dàng cải tiến để tăng năng suất và 

chất lượng mua nguyên liệu vật tư, nhờ đó, nhân rộng quy mô sản xuất kinh doanh 

Nhược điểm: 

 Mặc dù Vinamilk có các trang trại bò để tự sản xuất tuy nhiên phần trăm còn thấp,đa số chưa chủ 

động được nguồn nguyên liệu: Hiện tại nguồn nguyên liệu chủ yếu củaVinamilk vẫn được nhập 

khẩu từ New Zealand, việc nhập khẩu này khiến chi phí đầu vào cao, do đó giá thành của sản phẩm 

cũng tăng lên  

Ngành chăn bò hiện nay tại Việt Nam chủ yếu là của hộ gia đình. Nguồn nguyên liệu chủ yếu vẫn 

phải nhập khẩu từ nước ngoài. Người chăn nuôi bò sữa không còn mặn mà với công việc của mình 

vì công việc chăn bò sữa không mang lại lợi nhuận, các nhàthu mua bò sữa thô ép giá. Đây là 

nguyên nhân chính khiến nguồn nguyên liệu sữa trongnước giảm đáng kể. Điều này khiến 

Vinamilk bắt buộc phải cạnh tranh với doanh nghiệpthu mua nguyên liệu sữa khác. 



Nhìn chung, có thể thấy Vinamilk đang thực hiện tương đối tốt hoạt động mua của mình. Nhà cung 

cấp nguyên vật liệu có vai trò mang tính chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, là yếu tố ảnh hưởng chính tới chất lượng sản phẩm đầu ra cũng như tạo lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp. Do đó, việc kết hợp sử dụng nguyên vật liệu tự sản xuất, thuê ngoài đã 

giúp Vinamilk đảm bảo được nguồn cung về nguyên vật liệu, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của 

doanh nghiệp. Đồng thời việc cho phép nhà cung cấp tham gia vào hoạt động nghiên cứu phát triển 

sản phẩm đã giúp doanh nghiệp có được nguồn nguyên liệu chất lượng nhất, đáp ứng tốt nhất 

những yêu cầu, tiêu chí mà doanh nghiệp đề ra.  

 Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình mua: 

- Vinamilk nên tập trung mua hàng của những nhà cung cấp đã có uy tín với công ty, đã ký hợp 

đồng đảm bảo sẽ cung cấp đủ số lượng hàng hóa vào 1 thời gian nhất định mà không có sự thay 

đổi quá nhiều về mặt giá cả hay chất lượng, những nhà cung cấp này sẽ đảm bảo cho công ty kịp 

thời gian, đảm bảo đúng số lượng và chất lượng mà công ty yêu cầu. Tuy nhiên đối với họ, VNM 

luôn phải có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ xem liệu chất lượng hàng hoá, giá cả cả họ so với các 

nhà cung cấp khác có sự khác biệt hay không xem có cần phải thay bằng các nhà cung cấp khác 

hay vẫn tiếp tục mua của các nhà cung cấp cũ.  

- Thêm vào đó, Vinamilk nên tăng cường tìm kiếm, tạo lập nhiều mối quan hệ với các nhà cung 

cấp mới, từ đó tìm ra nhà cung cấp tối ưu có thể cung cấp hàng hoá cho công ty với chất lượng 

cao, giá thành hợp lí, kịp thời về mặt thời gian. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật thì ngày 

nay, có rất nhiều trang trại sở hữu công nghệ chăn nuôi bò sửa tiên tiếnđể tạo ra những dòng sản 

phẩm chất lượng. Công ty nên cố gắng tìm những sản phẩm mới có khả năng thay thế để đảm bảo 

có lợi nhất cho mình và người tiêu dùng. Tuy nhiênvới những nhà cung cấp mới công ty nên mua 

với số lượng ít để phòng ngừa rủi ro. 

- Để đảm bảo việc Vinamilk hợp tác với nhiều nhà cung cấp nhưng vẫn bảo vệ được tính độc 

quyền, giảm rủi ro bị lộ các đặc tính quan trọng của sản phẩm sữa thì khi lựa chọn nhà cung cấp 

công ty nên chú trọng vào khâu nghiên cứu kỹ đối tác của mình đảm bảo đây là 1 đối tác uy tín 

cho công ty. Ngoài ra khi đàm phán và ký kết hợp đồng phải kèm theo điều khoản bảo đảm không 

tiết lộ những độc quyền của Vinamilk cho các đối thủ cạnh tranh khác. 

- Các nhân viên cung ứng của Vinamilk phải thường xuyên nắm bắt thông tin về phía đối tác làm 

ăn với mình. Nếu không nắm bắt được thông tin về phía họ, công ty sẽ không thể biết được tình 

hình sản xuất kinh doanh của họ, càng không thể lường trước được hậu quả do không chuẩn bị kịp 

khi những nhà cung cấp mới không có khả năng cung cấp hàng hoá cho công ty. Mặt khác nhân 

viên cung ứng theo dõi biến động giá hàng hoá trên thị trường để biết bên cung ứng có ép giá mình 

không.  

- Nguyên liệu sữa của Vinamilk thường sẽ đặt từ các nông trại bên nước ngoài hoặc qua trung gian 

để tránh tình trạng bị tồn quá nhiều hàng trong kho thì bên Vinamilk nên có các phương án dự trù 

lượng đặt hàng phù hợp, kiểm kê đơn hàng rõ ràng tránh tình trạng thiếu hoặc thừa, hoặc lượng 

hàng sai quá nhiều nguyên liệu vì khâu đặt hàng khá khó khăn. 

- Vinamilk nên cân nhắc thêm việc lựa chọn nguồn cung trong nước. Việc nhập khẩu các giống bò 

từ nước ngoài về sẽ gây khó khăn cho chi phí vận chuyển, ngoài ra phải chọn giống bò có khả 

năng thích ứng với môi trường ở Việt Nam cũng rất khó, khâu chọn lọc mất khá nhiều thời gian. 

Chính vì thế, Vinamilk nên có biện pháp phù hợp để tìm kiếm các nguồn cung sữa bò tốt tại Việt 

Nam để giảm các chi phí không đáng có, tăng sản lượng và chất lượng của sản phẩm 


